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Tóm tắt. Xói mòn đất do nƣớc là một nguyên nhân hàng đầu gây ra suy thoái đất ở Việt Nam. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi tích hợp Phƣơng trình mất đất phổ biến cải tiến (RUSLE) và Hệ thống thông 
tin địa lý (GIS) để ƣớc tính lƣợng mất đất tiềm năng hàng năm do xói mòn. Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại 
lƣu vực Sông Bé, nằm ở vùng Đông nam bộ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy xói mòn đất tiềm 
năng trong lƣu vực Sông Bé phân bố không đều, khu vực phía nam của lƣu vực có lƣợng đất bị mất thấp 
hơn khu vực từ trung tâm đến phía bắc của lƣu vực. Tổng lƣợng mất đất của lƣu vực Sông Bé là 
157.198,5 tấn mỗi năm. Lƣợng đất mất ít hơn 1.000 tấn / ha / năm chiếm diện tích lớn nhất là 47.475 ha 
(chiếm 55,81% diện tích lƣu vực) tập trung ở khu vực phía nam và phía tây của lƣu vực, loại đất chính ở 
khu vực này là đất Phù sa chua (FLd) và đất Nâu đỏ trên đá bazan (FRr). Có 17.366 ha (20,41% diện tích 
lƣu vực) thiệt hại về đất là từ 1.000 đến 2.000 tấn / ha / năm. Phân bố gần nhƣ trên lƣu vực, đất Xám 
Ferralic (ACf) là loại đất chính ở đây. Lƣợng đất mất từ 2.000 đến 5.000 tấn đất / ha / năm vào khoảng 
17.483 ha (chiếm 20,55% diện tích lƣu vực) nằm rải rác từ khu vực trung tâm đến phía bắc của lƣu vực. 
Các loại đất chính trong nhóm này là Đất Xám Ferralic (ACf), đất Đá bọt điển hình (AN) và đất Nâu vàng 
(LX). Lƣợng đất thiệt hại hơn 5.000 tấn / ha / năm chiếm diện tích khá nhỏ (2.739 ha), phân bố ở phía bắc 
lƣu vực, nơi có hệ số xói mòn lƣợng mƣa (R) và hệ số xói mòn đất (K) rất cao. 
Từ khóa.  GIS, RUSLE, mất đất hàng năm, lƣu vực Sông Bé, xói mòn nƣớc. 
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Abstract. Water erosion is a leading cause of soil degradation in Vietnam. In this study, we integrate the 
Revised Universal Soil Loss Equation(RUSLE) and Geographic Information System (GIS) to estimate the 
annual potential soil losses due to erosion. This Study was conducted at Song Be basin, that located at 
SouthEast region in Vietnam. Potential soil erosion in the Song Be basin is unevenly distributed, the 
southern area of the basin has amount of  soil losses is lower than the area from the center to the north of 
the basin. The total annual  soil losses of the Song Be basin is 157,198.5 tons per year. The amount of soil 
losses less than 1,000 tons / ha / year occupies the largest area of 47,475 ha (55.81% of the basin area) 
concentrate in the southern and western areas of the basin, the main types of soil in this area is Dystric 
Fluvisols (FLd) and Rhodic Ferrasols (FRr). There are 17,366 ha (20.41% of the basin area) soil losses 
are from 1,000 to 2,000 tons / ha / year. Distributed almost over the basin, Ferralit Acrisols (ACf) is the 
main types of  soil here. The amount of soil losses from 2,000 to 5,000 tons of soil / ha / year is about 
17,483 ha (20.55% of basin area) scattered from the central area to the north of the basin. The major soil 
types in this group are Ferralit Acrisols (ACf), Andosols (AN) and Lixisols (LX). The amount of soil 
losses more than 5,000 tons / ha / year occupies quite small area(2,739 ha), distributed in the northern of 
basin, where has rainfall erosivity factor(R) and soil erodibility factor(K) are very high. 
Keywords: GIS, RUSLE, Soil losses, Song Be Basin, Water erosion. 
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1 GIỚI THIỆU 
Suy thoái đất do xói mòn là một vấn đề nghiêm trọng và sẽ vẫn còn nhƣ vậy trong suốt thế kỷ 21, đặc biệt 
là ở các nƣớc đang phát triển của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới[1]. Xói mòn đất làm mất đất, phá hủy 
lớp thảm thực vật, làm giảm độ phì nhiêu của đất, gây ra bạc màu, ảnh hƣởng đến trực tiếp đến sự sống và 
phát triển của thảm thực vật,… Sự gia tăng của xói mòn đất gây ảnh hƣởng bất lợi đến kinh tế và môi 
trƣờng[2]. Có nhiều yếu tố gây ra xói mòn đất, trong đó 2 nhân tố chính là do gió và do nƣớc[3]. Ở Việt 
Nam, với địa hình đồi núi dốc lớn và lƣợng mƣa hàng năm lớn, Xói mòn do mƣa có thể coi là nguyên 
nhân dẫn đến sự suy thoái đất[4]. Để giảm thiểu hiện tƣợng xói mòn đất điều cần làm là tìm hiểu thực 
trạng xói mòn, nguyên nhân và các yếu tố tác động gây ảnh hƣởng đến xói mòn đất. Từ đó thiết lập các 
phƣơng pháp để nhằm hạn chế các yếu tố chi phối xói mòn đất[5]. 
Lƣợng hóa xói mòn và mất đất là một công tác quan trọng để có giải pháp quản lý bảo vệ tài nguyên đất 
và nƣớc. Phƣơng trình mất đất phổ dụng USLE (Universal Soil Loss Equation) lần đầu tiên đƣợc 
Wischmeier and Smith giới thiệu vào những năm 1960,1962[6,7], phƣơng trình đƣợc hoàn thiện và đƣợc 
bộ nông nghiệp Hoa kỳ xuất bản trong sổ tay nông nghiệp vào năm 1965 và 1978[8,9]. Đến năm 1992 thì 
Renard và cộng sự[10] đã cho ra đời phiên bản tin học hóa của USLE thành RUSLE(Revised Universal 
Soil Loss Equation) cùng với sự thay đổi về cách tính cách hệ số S, L và P; RUSLE cũng đã đƣợc bộ 
nông nghiệp Hoa Kỳ đƣa vào sổ tay nông nghệp vào năm 1997[11]. Theo tác giả Phạm Gia Tùng và công 
sự (2018)[12] thì không có sự khác biệt giữa USLE và RUSLE, khi sử dụng 2 mô hình này để tính toán 
xói mòn ở Việt Nam. Tuy nhiên, RUSLE là phiên bản nâng cao của USLE với khả năng tính toán chính 
xác hơn, áp dụng đƣợc cho nhiều loại đất khác nhau, khả năng dự báo tốt hơn ngay cả khi thiếu 1 ít dữ 
liệu thực nghiệm[13,14]. Bên cạnh đó việc kết hợp với GIS(Geoghraphic Information System sẽ giúp việc 
lƣợng hóa xói mòn đất trở nên chính xác và giảm thiểu đƣợc chi phí và áp dụng đƣợc trên quy mô rộng 
lớn[15,16]. Có nhiều nhà nghiên cứu đã áp dụng mô hình RUSLE và GIS tính toán mất mất ở nhiều lƣu 
vực khác nhau[14,17–20]. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dung phƣơng trình RUSLE tích hợp 
cùng phần mềm ArcGIS để tính toán lƣợng đất xói mòn tiềm năng của lƣu vực Sông Bé từ đó tạo tiền đề 
cho các nghiên cứu về sau. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1 Vùng nghiên cứu 
Lƣu vực Sông Bé là một trong bốn phụ lƣu lớn của lƣu vực sông Đồng Nai, có diện tích khoảng 7.650 
km2. Sông Bé chảy qua địa phận các tỉnh Dak Nông, Bình Phƣớc, Bình Dƣơng, Đồng Nai của Việt Nam 
và Campuchia. Vị trí địa lý của lƣu vực nằm trong tọa độ từ 11o04’43” – 12o20’51” độ vĩ Bắc và 
106o34’35” – 107o31”01” độ kinh Đông[18]. Về ranh giới, phía Bắc giáp với các sông nhánh của lƣu vực 
sông Mekong thuộc Campuchia, phía Đông và Nam giáp lƣu vực sông Đồng Nai, phía Tây giáp lƣu vực 
sông Sài Gòn. 
Lƣợng mƣa trung bình năm thuộc vào loại lớn nhất trên toàn lƣu vực sông đồng Nai, từ 2.200 - 2.600 
mm, song lại phân bố không đều cả theo không gian và thời gian. Mùa mƣa kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 
đến tháng 10, với lƣợng mƣa chiếm từ 85-90% tổng lƣợng mƣa năm. Địa hình gồm nhiều đồi thoải, có 
đỉnh tròn, bằng, độ dốc trung bình khoảng 3o đến 8o, cao độ phổ biến từ 150 m đến 280 m[21]. 
2.2 Phƣơng pháp tính lƣợng mất mất tiềm năng 
Sử dụng phƣơng trình RUSLE của Renard (1997)[11] để tính toán lƣợng đất mất trung bình hằng năm do 
xói mòn. Phƣơng trình RUSLE sử dụng công thức (1) để tính lƣợng đất mất trung bình do xói mòn theo 
từng năm nhƣ sau 

  � ൌ  � כ � כ �� כ � כ   (1) 
Trong đó: 
A là lƣợng đất mất trung bình hằng năm trên một đơn vị diện tích (tấn/ha/năm) 
R là hệ xói mòn do mƣa (MJmm/ha/năm) 
K là hệ số xói mòn của đất (tấn/ha) 
LS là hệ số địa hình (không có thứ nguyên) 
C là hệ số lớp phủ bề mặt (không có thứ nguyên) 
P là hệ số canh tác (không có thứ nguyên) 
Hệ số xói mòn do mƣa (R) 
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Hệ số R là hệ số xói mòn do mƣa, nó đặc trƣng cho sự tác động của mƣa đến xói mòn đất. Tùy thuộc vào 
vùng nghiên cứu thì cách tính hệ số xói mòn đất do mƣa sẽ có sự thay đổi khác nhau. Trong luận văn Tiến 
sỹ của mình, tác giả Nguyễn Trọng Hà (1996)[22] đã tiến hành thƣ thập dữ liệu mƣa ở 253 trạm khí 
tƣợng trên toàn quốc trong vòng 54 năm và đã đề xuất công thức tính R nhƣ công thức (2) 

  � ൌ  ͲǤͷͶͺʹͷ כ  െ  ͷͻǤͻ  (2) 
Trong đó: P là lƣợng mƣa trung bình hằng năm(mm/năm) 
Hệ số xói mòn của đất (K) 

K là hệ số xói mòn trung bình của đất, là sức cản của đất đối với cả sự tách rời và vận chuyển. Khả năng 
sinh sản nói chung là ít hơn đối với cả trầm tích kết cấu thô (sỏi) và trầm tích kết cấu rất mịn (đất sét). Cát 
và cát mịn rất không ổn định và nằm trong nhóm đất dễ bị xói mòn. Khi chất hữu cơ cao, sức cản của 
trầm tích tăng lên và độ thấm lớn hơn cho phép thấm sâu hơn và do đó làm giảm khả năng ăn mòn của 
đất[23]. 
Dựa trên công thức tính hệ số K của Wischmeier and Smith (1978)[9], các nhà khoa học Việt Nam nhƣ 
Nguyễn Tử Siêm và Thái Phiên(1999)[24], Nguyễn Mạnh Hà (2013)[25] đã nghiên cứu và tính toán đƣợc 
giá trị K  một số loại đất ở các vùng núi, đất dốc của Việt Nam. Và trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã 
sử dụng giá trị của hệ số K đã đƣợc Nguyễn Tử Siêm và Thái Phiên đề xuất nhƣ bảng 1. 

Bảng 1: Hệ số K của một số loại đất trong lƣu vực Sông Bé 
Tên đất Ký hiệu Hệ số K 

Đất nâu đỏ Fr 0,215 
Đất nâu vàng Fx 0,205 

Đất nâu thẫm trên Bazan Lc 0,105 
Đất phù sa chua Jd 0,01 

Đất đá bọt điển hình T 0,12 
Đất Glay chua Gd 0,05 
Đất xám Feralit Af 0,225 

Hệ số địa hình (LS) 
Hệ số LS là đại lƣợng biểu thị cho sự ảnh hƣởng của nhân tố độ dốc (S) và độ dài sƣờn dốc (L) tới hoạt 
động xói mòn đất. S là độ dốc của sƣờn, lƣợng mất đất lớn khi độ dốc cao; L là khoảng cách từ đƣờng 
phân thủy ở đỉnh dốc đến nơi vận tốc dòng chảy chậm lại và vật chất bị trầm lắng. 

LS trong nghiên cứu này đƣợc xác định theo công thức: 
Với độ nghiêng của dốc  < 21%, chúng tôi đã sử dụng phƣơng trình của Wischmeier and Smith (1978)[9] 
để tính toán hệ số địa hình nhƣ công thức (5)  

  �� (������ͳ) ൌ  ቀ 
ଶǤቁ כ ͷǤͶͳ) כ �� (�)   ͶǤͷ כ ���(�)   ͲǤͲͷ) (5) 

Trong đó:  
L là độ dài của dốc (m); 
S là độ nghiêng của dốc (radians) 

Với độ nghiêng dốc  21%, Gaudasasmita (1987)[26] đã đề xuất công thức tính hệ số địa hình nhƣ công 
thức (6) 

  �� (������ʹ) ൌ  ����� (�ȀʹʹǤͳǡ ͲǤ ) כ  (ǤͶ͵ʹ כ ��� (�����(�ǡ ͲǤͻ)) כ ��� (�) )  (6) 
Với độ nghiêng dốc  21%, Toxopeus và cộng sự (1997)[26] đã đƣa ra mối tƣơng quan giữa chiều dài 
sƣờn dốc và độ nghiêng dốc nhƣ công thức (6) 

  � ൌ ͲǤͶ כ �  ͶͲ  (7) 
Sử dụng công cụ Raster calculator trong phần mềm ArcGIS thì hệ số địa hình LS đƣợc lựa chọn theo các 
kết quả tính toán từ các công thức trên nhƣ sau: 

  �������� ൌ  ��� ൫����� ൏ ʹͳǡ ��(������ͳ)ǡ ��(������ʹ)൯  (8) 
Do chỉ nhóm tác giả chỉ tính toán lƣợng mất đất tiềm năng nên hai hệ số C( hệ số mức độ che phủ) và P 
(hệ số canh tác) đƣợc gán bằng 1. 
2.3 Phƣơng pháp phân cấp xói mòn đất  
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện theo TCVN 5299 : 2009 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng, Bộ Khoa học và Công Nghệ công bố để đánh giá mức độ xói mòn đất 
hằng năm[27]. Các cấp phân hạng đƣợc trình bày trong bảng 2. 
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Bảng 2: Bảng phân cấp xói mòn tự nhiên 
S

TT 
Cấp xói mòn tự 

nhiên 
Lƣợng đất 

mất(tấn/ha/năm) 
1 Cấp I < 1000 
2 Cấp II 1000 – 2000 
3 Cấp III 2000 – 3000 
4 Cấp IV 3000 – 4000 
5 Cấp V 4000 – 5000 
6 Cấp VI 5000 – 6000 
7 Cấp VII > 6000 

2.4 Phƣơng pháp bản đồ (Geographic Information System – GIS) 
Nhóm tác giả đã sử dụng bộ công cụ Raster Calculator của phần mềm ArcGIS 10.6 để tính các công thức 
từ (4) đến (9). Sau khi tính toán xong, các dữ liệu đƣợc kiểm tra để xác định độ chính xác của dữ liệu và 
tiến hành phân tích và đánh giá. Sau khi có kết quả tính toán nhóm tác giả đã tiến hành số hóa và thành 
lập các bản đồ hệ số xói mòn do mƣa (R), Bản đồ hệ số Bản đồ hệ số xói mòn của đất (K) và bản đồ hệ số 
địa hình (LS). 

Hình 1: Sơ đồ xây dựng Bản đồ xói mòn đất tiềm năng 
Nhóm đã sử dụng phần mềm ArcGIS 10.6 để chồng các lớp bản đồ R, K, LS nhƣ hình 1 và kết hợp cùng 
bảng phân hạng mức độ xói mòn theo TCVN 5299:2009 [27] đã cho ra bản đồ xói mòn tiềm năng của lƣu 
vực Sông Bé. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1 Bản đồ hệ số xói mòn đất do mƣa (R) 
Lƣợng mƣa trung bình năm đƣợc tính theo công thức (2) dựa trên dữ liệu mƣa ở 28 trạm đo mƣa trên toàn 
bộ lƣu vực từ năm 2006 đến năm 2016 
Thông qua bản đồ lƣợng mƣa hàng năm, chúng ta thấy rằng lƣợng mƣa trung bình năm của lƣu vực sông 
Bé dao động từ 1503 mm – 2613 mm. Mƣa thƣờng tập trung nhiều ở phía Bắc và Đông Bắc của lƣu vực 
gồm tỉnh Đắk Nông và Bình Phƣớc, tỉnh có lƣợng mƣa trung bình năm thấp gồm Bình Dƣơng, Đồng Nai 
và 1 phần của Bình Phƣớc. 
Hệ số R cao nhất trong lƣu vực nằm tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông và 
1 phần tỉnh Bình Phƣớc. 1 phần tỉnh Bình Phƣớc, tỉnh Bình Dƣơng và Đồng Nai có hệ số R ở mức trung 
bình và thấp. 
 

. 
 

Dữ liệu thuộc tính Đất Digital Elevation Model 

Bản đồ hệ số xói mòn 
do mƣa (R) 

Bản đồ hệ số xói mòn 
đất (K) 

Bản đồ hệ số địa 
hình (LS) 

Bản đồ xói mòn tiềm năng 

Dữ liệu lƣợng mƣa 
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Hình 2: (a) Bản đồ lượng mưa trung bình năm – (b) Bản đồ hệ số xói mòn đất do mưa R 

3.2 Bản đồ hệ số xói mòn của đất (K) 
Qua bản đồ các loại đất (Hình 3a) của lƣu vực Sông Bé cho thấy loại đất chiếm diện tích nhiều nhất là Đất 
xám Feralit và Đất nâu thẫm trên Bazan, loại đất chiếm diện tích trung bình là Đất nâu đỏ và Đất nâu 
vàng, còn lại là Đất phù sa chua, Đất đá bọt điển hình và Đất Glay chua chiếm diện tích rất ít. 
Từ bản đồ cho thấy kết quả hệ số K (Hình 3b) có giá trị 0,225 và 0,105 chiếm diện tích nhiều nhất thuộc 
về Đất xám Feralit và Đất nâu thẫm trên Bazan; hệ số K có giá trị 0,205 và 0,215 chiến diện tích trung 
bình thuộc về Đất nâu vàng và Đất nâu đỏ; còn lại các giá trị 0,01, 0,05 và 0,12 chiếm diện tích ít, bao 
gồm: Đất phù sa chua, Đất Glay chua và Đất đá bọt điển hình. Nhìn chung hệ số K ở trên toàn lƣu vực sự 
khác biệt khá lớn giữa các loại đất và khả năng kháng xói mòn của các loại đất ở lƣu vực sông Bé ở mức 
trung bình. 
3.3 Bản đồ hệ số địa hình (LS) 

 
Hình 3: (a) Bản đồ mô hình DEM – (b) Bản đồ độ dốc  

(a (b

( (



 TÍCH HỢP PHƢƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG CẢI TIẾN (RUSLE) 137 
 VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ ƢỚC LƢỢNG XÓI MÒN 

ĐẤT TIỀM NĂNG TẠI LƢU VỰC SÔNG BÉ, VIỆT NAM 

© 2020 Trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Bản đồ mô hình DEM (Hình 4a) cho thấy lƣu vực Sông Bé có độ cao từ -8 m đến 985 m so với mặt 
nƣớc biển trong đó khu vực có độ cao cao nhất thuộc về phía Đông Bắc của lƣu vực, thấp nhất ở khu vực 

phía Nam và Tây Nam. Ngoài ra, có khu vực có độ cao dƣới 0 m có nghĩa là thấp hơn mực nƣớc biển 
Hình 4: (a) Bản đồ mô hình DEM – (b) Bản đồ độ dốc 

 

 
 

Hình 5: Bản đồ hệ số địa hình (LS) 

(a (b
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Bản đồ độ dốc cho ta thấy độ dốc của lƣu vực Sông Bé dao động từ 0 đến 0,66 radians tƣơng đƣơng từ 0 
đến 37,81%; độ dốc từ 0 đến dƣới 21% tƣơng đƣơng từ 0 đến dƣới 0,36 radians và độ dốc từ 21 đến 
37,81% tƣơng đƣơng từ 0,36 đến 0,66 radians. Độ dốc từ 0 đến dƣới 0,17 radians tƣơng đƣơng từ 0 đến 
dƣới 9,74% chiếm diện tích nhiều nhất (khoảng 70% diện tích của lƣu vực); phần còn lại là độ dốc từ 
0,17 đến 0,66 radians tƣơng đƣơng từ 9,74 đến 37,81% (khoảng 30% diện tích của lƣu vực).(Hình 4b) 
Thông qua bản đồ hệ số LS của lƣu vực Sông Bé ta có thể thấy hệ số LS từ 0,08 đến dƣới 13,82 chiếm 
gần nhƣ toàn bộ lƣu vực, khu vực có giá trị LS từ 0,08 đến dƣới 4,07 chiếm diện tích tƣơng dối lớn. Nhƣ 
vậy có thể thấy rằng yếu tố độ dốc và chiều dài sƣờn dốc có thể ảnh hƣởng rất lớn đến lƣợng đất bị xói 
mòn tại lƣu vực sông Bé. 
3.4 Lập bản đồ xói mòn đất tiềm năng khu vực nghiên cứu 

 
 

Hình 6: Bản đồ xói mòn đất tiềm năng lưu vực sông Bé 
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Nhƣ trình bày ở phần phƣơng pháp thì bản đồ xói mòn đất tiềm năng tại lƣu vực sông Bé đƣợc thành lập 
bằng cách chống xếp các bản đồ hệ số R, K và LS. Sau khi tính toán và sử dụng phần mềm Arcgis 10.6 
tích hợp các bản đồ các hệ số bằng công cụ Raster Calculator và kết quả cho ra một bản đồ xói mòn đất 
tiềm năng lƣu vực Sông Bé. 
Căn cứ vào bản đồ xói mòn đất tiềm năng và quy định phân cấp xói mòn tiềm năng theo tiêu chuẩn Việt 
Nam (TCVN 5299 – 2009)[27], tiến hành phân loại xói mòn đất tiềm năng ở lƣu vực Sông Bé chúng tôi 
có đƣợc kết quả nhƣ bảng 3 

 
Bảng 3: Phân cấp xói mòn đất tiềm năng lƣu vực Sông Bé 

ST
T 

Cấp xói mòn đất tự 
nhiên 

Lƣợng đất 
mất 

(tấn/ha/năm) 

Diện 
tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Cấp I < 1000 47,475 
55,8
1 

2 Cấp II 1000 – 2000 17,366 
20,4
1 

3 Cấp III 2000 – 3000 2,958 3,47 
4 Cấp IV 3000 – 4000 4,981 5,85 

5 Cấp V 4000 – 5000 9,544 
11,2
1 

6 Cấp VI 5000 – 6000 1,072 1,3 
7 Cấp VII > 6000 1,667 1,95 
 Tổng 85,063 100 

 
Nhƣ vậy, nhìn chung xói mòn đất tiềm năng ở lƣu vực sông Bé không có sự phân bố đồng đều, khu vực 
phía Nam có lƣợng đất xói mòn ít hơn nhiều so với khu vực từ trung tâm lên đến phía Bắc lƣu vực. Tổng 
lƣợng đất mất hằng năm của lƣu vực sông Bé là 157,198,5 tấn/năm. Và lƣợng đất bị xói mòn tăng khi địa 
hình và lƣợng mƣa tăng lên. 
Xói mòn cấp I (<1000 tấn/ha/năm): Chiếm diện tích lớn nhất với 47,475 ha ( chiếm 55,81% so với toàn 
lƣu vực),  tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và Tây lƣu vực. Khu vực này xói mòn ít do có độ dốc và 
lƣợng mƣa thấp, các loại đất chủ yếu thuộc nhóm đất nâu thẫm trên Bazan, đất phù sa chua và đất nâu đỏ. 
Xói mòn cấp II (1000 – 2000 tấn/ha/năm): Chiếm diện tích 17,366 ha (chiếm 20,41% so với toàn lƣu 
vực). Phân bố rải rác hầu nhƣ trên toàn lƣu vực, tập trung chủ yếu ở vùng đất xám Feralit. 
Xói mòn cấp III (2000 – 3000 tấn/ha/năm): Chiếm diện tích 2,958 ha (chiếm 3,47% so với toàn lƣu vực), 
phân bố chủ yếu ở vùng phía Bắc lƣu vực xen kẽ với các cấp xói mòn khác. Vùng này có độ dốc và lƣợng 
mƣa tƣơng đối lớn với độ dốc từ 0,1 đến 0,28 radians tƣơng đƣơng từ 3,18% đến 8,91% và lƣợng mƣa từ 
1013 mm – 1095 mm. 
Xói mòn cấp IV (3000 – 4000 tấn/ha/năm): Chiếm diện tích 4,981 ha (chiếm 5,85% so với toàn lƣu vực), 
phân bố rải rác từ trung tâm đến phía Bắc của lƣu vực. Các loại đất chính gồm đất xám Feralit, đất đá bọt 
điển hình và đất nâu vàng (K từ 0,05 đến 0,225). 
Xói mòn cấp V (4000 – 5000 tấn/ha/năm): Chiếm diện tích 9,544 ha (chiếm 11,21% so với toàn lƣu vực), 
phân bố rải rác toàn lƣu vực (trừ khu vực phía Nam lƣu vực), trải dài theo hƣớng từ trung tâm lên phía 
Bắc lƣu vực, nơi mà hệ số xói mòn do địa hình và mƣa tăng dần. 
Xói mòn cấp VI (5000 – 6000 tấn/ha/ năm): Chiếm diện tích tƣơng đối nhỏ 1,072 ha (chiếm 1,3% so với 
toàn lƣu vực), phân bố rất ít và chủ yếu ở vùng phía Bắc lƣu vực nơi mà có hệ số xói mòn do địa hình và 
hệ số xói mòn do mƣa rất cao. 
Xói mòn cấp VII (> 6000 tấn/ha/năm): Chiếm diện tích 1,667 ha (chiếm 1,95% so với toàn diện tích LV), 
cũng phân bố rất ít, rải rác và chủ yếu ở phía Bắc lƣu vực giống nhƣ xói mòn cấp VI. 

4 KẾT LUẬN 
Qua kết quả chúng tôi thấy rằng tại lƣu vực Sông Bé càng lên cao thì lƣợng mƣa trung bình càng nhiều dẫn đến mức 
độ xói mòn tiềm năng càng lớn và nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố độ dốc và yếu tố chiều dài sƣờn dốc. Bên cạnh 
đó mức độ xói mòn đất tiềm năng trong lƣu vực Sông Bé phân bố không đồng đều, khu vực phía nam của lƣu vực có 
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lƣợng đất bị mất thấp hơn khu vực từ trung tâm đến phía bắc của lƣu vực.  
Tổng lƣợng mất đất của lƣu vực Sông Bé là 157.198,5 tấn mỗi năm,  Quá trình xói mòn diễn ra hẩu nhƣ 
trên toàn lƣu vực, xói mòn ở cấp I (< 1000 tấn/ha/năm) chiếm diện tích 55,81% chiếm hơn phân nửa diện 
tích toàn khu vực, xói mòn ở cấp II (1000 – 2000 tấn/ha/năm) chiếm 20,41% trên tổng diện tích lƣu vực, 
còn lại xói mòn từ cấp III (2000 – 3000 tấn/ha/năm) đến cấp VII (> 6000 tấn/ha/năm) chiếm từ 1,3% đến 
11,21%. 
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